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ABTS  2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

DPPH  2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

DW Chất khô Dry weight 

FRAP Năng lực khử sắt Ferric reducing ability of plasma 

GAE Acid galic tương đương Galic acid equivalent 

MIC Nồng độ ức chế tối thiểu Minimum inhibitory concentration 

OD Mật độ quang Optical density 

QE Quercetin tương đương Quercetin equivalent 

TE Trolox tương đương Trolox equivalent 

TFC Hàm lượng flavonoid tổng Total Flavonoid Content 

TPC Hàm lượng polyphenol tổng Total Phenolic Content 
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